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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 485/TTr-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, phòng NCPC, phòng HC-TH, Trung tâm TT-CB;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn


 
QUY CHẾ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Giám đốc Sở và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở và tương đương).
3. Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.
4. Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở và cơ quan ngang Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.
5. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
6. Người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND huyện, thành phố.
Các chức danh, chức vụ nêu trên sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
Đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 90/2020/NĐ-CP).
Chương II
TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Điều 4. Tiêu chí xếp loại chất lượng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND các huyện, thành phố
1. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 5. Tiêu chí xếp loại chất lượng đối với Giám đốc Sở và tương đương; Người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách Sở và tương đương
1. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 6. Tiêu chí xếp loại chất lượng đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở và tương đương do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm
1. Tiêu chí xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Tiêu chí xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Tiêu chí xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Tiêu chí xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Chương III
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI ĐIỂM, SỬ DỤNG KẾT QUẢ, LƯU GIỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Điều 7. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại
1. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, xếp loại đối với các chức vụ, chức danh sau:
a) Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
b) Giám đốc Sở và tương đương;
c) Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
d) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
đ) Người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND huyện, thành phố.
2. Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền đánh giá, xếp loại chất lượng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chức vụ, chức danh sau:
a) Đối với cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh: Giao người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng.
b) Đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở và tương đương do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm: Giao Giám đốc các Sở và tương đương, người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách cơ quan, đánh giá, xếp loại chất lượng.
c) Đối với Phó Chủ tịch UBND cấp huyện: Giao Chủ tịch UBND cấp huyện, người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND huyện, thành phố đánh giá, xếp loại chất lượng.
Điều 8. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng.
Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các bước sau đây:
1. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao (theo mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ).
2. Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
a) Tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác để nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị. Riêng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá cùng thời điểm với Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Thành phần Hội nghị: Thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 17, điểm b khoản 1 Điều 18, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác.
c) Hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng về bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị cấp trên trực tiếp, cụ thể:
c1) Về thành phần hồ sơ
- Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
+ Danh sách trích ngang có đề xuất mức xếp loại chất lượng (Mẫu số 01);
+ Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng;
+ Văn bản đánh giá, nhận xét của cấp ủy đảng nơi Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp sinh hoạt;
+ Biểu tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm đánh giá, xếp loại của tất cả các cơ quan thuộc lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách và chương trình hành động cá nhân của năm đánh giá, xếp loại (Mẫu số 02).
- Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại đối với các chức danh, chức vụ còn lại:
+ Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang có đề xuất mức xếp loại chất lượng (Mẫu số 01);
+ Trích Biên bản cuộc họp tham gia, góp ý đối với đối tượng đánh giá;
+ Văn bản đánh giá, nhận xét của cấp ủy đảng nơi đối tượng đánh giá trực tiếp sinh hoạt;
+ Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng;
+ Biểu tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm đánh giá, xếp loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách và chương trình hành động cá nhân của năm đánh giá, xếp loại (Mẫu số 02).
+ Biểu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị (Mẫu số 03).
c2) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
- Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này.
- Bộ phận tổ chức cán bộ các Sở và cơ quan ngang Sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.
d) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại tiết c2 điểm c Khoản 2 Điều này có trách nhiệm tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể công chức, viên chức và cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác và các tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.
e) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
e1) Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở và tương đương, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND huyện, thành phố tham khảo ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại các điểm a, b và điểm d Khoản 2 Điều này quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quy định tại Điều 7 Quy chế này.
e2) Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này.
- Thời điểm tổ chức Hội nghị: Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
- Thành phần Hội nghị: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các thành phần khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tình hình thực tiễn.
3. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở và tương đương, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND huyện, thành phố thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.
Điều 9. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức
1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo từng năm công tác.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.
2. Đối với các chức vụ, chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền đánh giá cho Giám đốc các Sở và tương đương, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, người được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người được giao quyền Chủ tịch UBND hoặc phụ trách UBND huyện, thành phố: Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại cùng với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Đối với các chức vụ, chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, xếp loại chất lượng (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.
4. Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều này và đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc kết hợp tổ chức Hội nghị hoặc cuộc họp đánh giá, xếp loại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.
Điều 10. Sử dụng kết quả, lưu giữ tài liệu và giải quyết kiến nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
1. Việc sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Việc giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Các Sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố
1. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quy định tại Điều 7 Quy chế này đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.
2. Hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và tổng hợp hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.
Điều 12. Sở Nội vụ
1. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Quy chế này và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Tổng hợp, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND đánh giá, xếp loại đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cơ quan, đơn vị có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
